
     Điều kiện dự thi của sinh viên:

LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

KHOA DESIGN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

PHÒNG ĐÀO TẠO               

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN               

-----------------               
Số: 301-21/TB-DSG-ĐT               

● Khi cần thiết, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được hỗ trợ. Đường dây nóng - Hotline: 0902.992.306.

▪ Trường hợp sử dụng máy tính: Sinh viên phải trang bị máy vi tính cá nhân có camera/webcam, có micro; đã cài đặt phần mềm zoom; có kết nối mạng internet để dự thi. Sinh 
viên nên cài đặt bộ kiểu chữ (bộ font) unicode, sử dụng bộ gõ chữ tiếng Việt kiểu telex hay vni để đánh máy phần thi tự luận (nếu có).

▪ Trường hợp sử dụng máy tính bảng/điện thoại di động có kết nối internet: Sinh viên phải chuẩn bị hai máy tính bảng/điện thoại di động (smart phone): (1) Thiết bị thứ 
nhất dùng để đăng nhập vào phần mềm zoom để vào phòng thi zoom. Sinh viên phải canh chỉnh camera màn hình sao cho CBCT có thể quan sát được sinh viên trong quá 
trình làm bài; và (2) Thiết bị thứ hai dùng đăng nhập vào phần mềm Tổ chức thi trực tuyến để làm bài thi.

▪ Ngoài ra, sinh viên còn phải chuẩn bị giấy làm bài, giấy nháp, bút viết, dụng cụ học tập để tính toán và ghi chép.

(Thời gian thi: từ ngày 03/01/2022 đến ngày 21/01/2022)

     Đây là kỳ thi kết thúc học kỳ được tổ chức theo phương thức trực tuyến: (1) sử dụng phần mềm Zoom để tạo phòng thi zoom; và (2) sử dụng phần mềm Tổ chức thi trực 
tuyến để sinh viên xem đề thi và làm bài thi trên web.

● Trước khi thi bảy ngày, Phòng Đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên mật mã và mật khẩu phòng thi zoom (ID meeting và passcode). Sinh viên (SV) đăng nhập Cổng thông tin đào 
tạo (CTTĐT) bằng tài khoản cá nhân vào ngày 28/12/2021, chọn mục "Xem TKB"  - Chọn học kỳ xem TKB ‘ Học kỳ 1 – Năm học 2021 – 2022’.

● Sinh viên phải đóng học phí đúng hạn. Các trường hợp còn nợ học phí, sinh viên sẽ không được dự thi cuối kỳ.

● Sinh viên không có tên trong danh sách bị cấm thi.

● Sinh viên phải chuẩn bị để xuất trình thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

● Sinh viên có mặt trong phòng thi zoom trước giờ thi tối thiểu 30 phút để kịp chuẩn bị. Các trường hợp đăng nhập zoom bị sự cố, sinh viên liên hệ với các bạn cùng lớp đang có 
mặt tại phòng thi zoom để báo cán bộ coi thi hỗ trợ; hoặc, liên hệ với Phòng Đào tạo để được giải quyết hotline 090.2992306.

     Sinh viên xem chi tiết văn bản số 152-21/TB-DSG-ĐT ngày 20/08/2021 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc Hướng dẫn tổ chức đánh giá môn học/học phần 
theo phương thức trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh, thiên tai để thực hiện các bước theo quy định.

● Trước giờ làm bắt đầu làm bài 05 phút, cán bộ coi thi (CBCT) sẽ cung cấp cho sinh viên đường link đến trang web Tổ chức thi trực tuyến và mã số ca thi.

● Sinh viên phải chuẩn bị trang thiết bị và vật dụng để dự thi:

Lưu ý:

● Sinh viên theo dõi thông báo thường xuyên tại website trường, Cổng thông tin đào tạo, email cá nhân để cập nhật thông tin.
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG ZOOM ID MEETING PASSCODE HK

25 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D19_TK1TD 6 Hai 03/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_024 HK5

26 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D19_TK2TT 4 Hai 03/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_024 HK5

27 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D19_TK3DH 18 Hai 03/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_024 HK5

28 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D19_TK4NT 6 Hai 03/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_025 HK5

35 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D18_TK3DH 2 Hai 03/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_025 HK5

41 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_TK2TT 1 Hai 03/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_025 HK5

42 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_TK3DH 1 Hai 03/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_025 HK5

389 GS19001 Tiếng Anh 1 D21_TK01 [STT 01 - 25] 25 Năm 06/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_030 HK1

390 GS19001 Tiếng Anh 1 D21_TK01 [STT 26 - 50] 25 Năm 06/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_031 HK1

391 GS19001 Tiếng Anh 1 D21_TK02 [STT 01 - 24] 24 Năm 06/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_032 HK1

392 GS19001 Tiếng Anh 1 D21_TK02 [STT 25 - 48] 24 Năm 06/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_033 HK1

393 GS19001 Tiếng Anh 1 D21_TK03 [STT 01 - 32] 32 Năm 06/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_034 HK1

394 GS19001 Tiếng Anh 1 D21_TK03 [STT 33 - 64] 32 Năm 06/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_035 HK1

822 GS19003 Tiếng Anh 3 D20_TK1TD 6 Bảy 08/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_029 HK3

823 GS19003 Tiếng Anh 3 D20_TK2TT 5 Bảy 08/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_029 HK3

824 GS19003 Tiếng Anh 3 D20_TK3DH [STT 01 - 27] 27 Bảy 08/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_029 HK3

825 GS19003 Tiếng Anh 3 D20_TK3DH [STT 28 - 53] 26 Bảy 08/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_030 HK3

826 GS19003 Tiếng Anh 3 D20_TK4NT 21 Bảy 08/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_031 HK3

839 GS19003 Tiếng Anh 3 D18_TK3DH 1 Bảy 08/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_032 HK3

848 GS19003 Tiếng Anh 3 D17_TK3DH 3 Bảy 08/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_032 HK3

1310 GS79005 Triết học Mác - Lênin D21_TK01 [STT 01 - 25] 25 Năm 13/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_021 HK1

1311 GS79005 Triết học Mác - Lênin D21_TK01 [STT 26 - 50] 25 Năm 13/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_022 HK1

1312 GS79005 Triết học Mác - Lênin D21_TK02 [STT 01 - 25] 25 Năm 13/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_023 HK1

1313 GS79005 Triết học Mác - Lênin D21_TK02 [STT 26 - 49] 24 Năm 13/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_024 HK1

1314 GS79005 Triết học Mác - Lênin D21_TK03 [STT 01 - 33] 33 Năm 13/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_025 HK1

1315 GS79005 Triết học Mác - Lênin D21_TK03 [STT 34 - 65] 32 Năm 13/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_026 HK1

2/9



STT MAMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG ZOOM ID MEETING PASSCODE HK

1317 GS79005 Triết học Mác - Lênin D20_TK3DH 1 Năm 13/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_024 HK1

1318 GS79005 Triết học Mác - Lênin D20_TK4NT 1 Năm 13/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_024 HK1

1664 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D20_TK2TT 6 Bảy 15/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_029 HK3

1665 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D20_TK3DH [STT 01 - 25] 25 Bảy 15/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_029 HK3

1666 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D20_TK3DH [STT 26 - 49] 24 Bảy 15/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_030 HK3

1667 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D20_TK4NT 22 Bảy 15/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_031 HK3

1671 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D19_TK3DH 1 Bảy 15/01/2022 13 giờ 30 ZOOM_031 HK3

1737 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D19_TK1TD 7 Hai 17/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_021 HK5

1738 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D19_TK2TT 4 Hai 17/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_021 HK5

1739 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D19_TK3DH 17 Hai 17/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_021 HK5

1740 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D19_TK4NT 6 Hai 17/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_021 HK5

1741 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D18_TK3DH 2 Hai 17/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_021 HK5

1742 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D17_TK1TD 1 Hai 17/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_021 HK5

1743 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam C18_TK3DH 2 Hai 17/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_021 HK5

1801 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D21_TK01 [STT 01 - 25] 25 Ba 18/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_021 HK1

1802 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D21_TK01 [STT 26 - 50] 25 Ba 18/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_022 HK1

1803 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D21_TK02 [STT 01 - 25] 25 Ba 18/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_023 HK1

1804 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D21_TK02 [STT 26 - 49] 24 Ba 18/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_024 HK1

1805 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D21_TK03 [STT 01 - 33] 33 Ba 18/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_025 HK1

1806 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D21_TK03 [STT 34 - 65] 32 Ba 18/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_026 HK1

1880 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_TK1TD 6 Ba 18/01/2022 15 giờ 30 ZOOM_020 HK3

1881 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_TK2TT 4 Ba 18/01/2022 15 giờ 30 ZOOM_020 HK3

1882 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_TK3DH 18 Ba 18/01/2022 15 giờ 30 ZOOM_020 HK3

1883 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_TK4NT 6 Ba 18/01/2022 15 giờ 30 ZOOM_020 HK3

1892 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_TK2TT 2 Ba 18/01/2022 15 giờ 30 ZOOM_021 HK3

1893 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_TK3DH 8 Ba 18/01/2022 15 giờ 30 ZOOM_021 HK3
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1894 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_TK4NT 1 Ba 18/01/2022 15 giờ 30 ZOOM_021 HK3

1904 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_TK1TD 1 Ba 18/01/2022 15 giờ 30 ZOOM_021 HK3

1905 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_TK3DH 4 Ba 18/01/2022 15 giờ 30 ZOOM_021 HK3

1906 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_TK4NT 3 Ba 18/01/2022 15 giờ 30 ZOOM_021 HK3

1997 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D18_TK3DH 9 Năm 20/01/2022 09 giờ 30 ZOOM_001 NKH

2003 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D17_TK3DH 6 Năm 20/01/2022 09 giờ 30 ZOOM_001 NKH

2004 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D17_TK4NT 1 Năm 20/01/2022 09 giờ 30 ZOOM_001 NKH

2110 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D19_TK1TD 6 Sáu 21/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_011 HK5

2111 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D19_TK2TT 4 Sáu 21/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_011 HK5

2112 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D19_TK3DH 17 Sáu 21/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_011 HK5

2113 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D19_TK4NT 6 Sáu 21/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_011 HK5

2114 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D17_TK1TD 1 Sáu 21/01/2022 07 giờ 30 ZOOM_011 HK5

2170 AA19003 Tin học đại cương và thực hành D21_TK01 50 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2171 AA19003 Tin học đại cương và thực hành D21_TK02 48 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2172 AA19003 Tin học đại cương và thực hành D21_TK03 65 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2173 AA19003 Tin học đại cương và thực hành D17_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2703 DE09001 Design đại cương D21_TK01 50 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2704 DE09001 Design đại cương D21_TK02 49 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2705 DE09001 Design đại cương D21_TK03 65 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2706 DE09001 Design đại cương D20_TK3DH 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2707 DE09001 Design đại cương D20_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2708 DE09001 Design đại cương D19_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2709 DE09002 Hình họa 1 D21_TK01 50 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2710 DE09002 Hình họa 1 D21_TK02 49 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2711 DE09002 Hình họa 1 D21_TK03 65 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2712 DE09002 Hình họa 1 D20_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1
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2713 DE09002 Hình họa 1 D20_TK4NT 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2714 DE09002 Hình họa 1 D17_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2715 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D21_TK01 50 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2716 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D21_TK02 49 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2717 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D21_TK03 65 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2718 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D20_TK4NT 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2719 DE09004 Nguyên lý thị giác D21_TK01 50 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2720 DE09004 Nguyên lý thị giác D21_TK02 49 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2721 DE09004 Nguyên lý thị giác D21_TK03 65 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2722 DE09004 Nguyên lý thị giác D17_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2723 DE09004 Nguyên lý thị giác D17_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK1

2724 DE09008 Thực tập cơ sở D20_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2725 DE09008 Thực tập cơ sở D20_TK2TT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2726 DE09008 Thực tập cơ sở D20_TK3DH 30 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2727 DE09008 Thực tập cơ sở D20_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2728 DE09009 Hình họa chuyên ngành 1_TK Sản phẩm D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2729 DE09010 Hình họa chuyên ngành 1_TK Thời trang D20_TK2TT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2730 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D20_TK3DH 55 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2731 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa L19_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2732 DE09012 Hình họa chuyên ngành 1_TK Nội thất D20_TK4NT 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2733 DE09020 ảnh studio D19_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2734 DE09020 ảnh studio D19_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2735 DE09020 ảnh studio D19_TK3DH 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2736 DE09020 ảnh studio D19_TK4NT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2737 DE09020 ảnh studio D18_TK3DH 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2738 DE09020 ảnh studio D17_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5
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2739 DE09020 ảnh studio D17_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2740 DE09020 ảnh studio C18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2741 DE09029 Kỹ thuật in ấn D19_TK3DH 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2742 DE09034 Xử lý chất liệu nâng cao D18_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2743 DE09036 Nghệ thuật sắp đặt D18_TK3DH 51 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2744 DE09037 Phong thủy D18_TK4NT 15 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2745 DE19004 Hình khối và chất liệu tạo bề mặt D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2746 DE19005 Kỹ thuật thể hiện đồ án tạo dáng 2 D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2747 DE19006 Văn hóa và phong cách trong thiết kế sản phẩm D20_TK1TD 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2748 DE19007 Chế tác nữ trang D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2749 DE19007 Chế tác nữ trang D19_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2750 DE19008 Nguyên lý thiết kế trong Thiết kế sản phẩm D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2751 DE19009 Trang trí sản phẩm D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2752 DE19011 Thực tập chuyên ngành D19_TK1TD 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2753 DE19016 Tư duy thiết kế D19_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2754 DE19017 Thiết kế đồ chơi D19_TK1TD 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2755 DE19018 Thực hành thiết bị D19_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2756 DE19019 Thực hành Thiết kế sản phẩm Gốm Sứ D19_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2757 DE23021 Đồ án tổng hợp_TK Thời trang D18_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2758 DE23022 Đồ án tự chọn_TK Thời trang D18_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2759 DE23023 Lịch sử thời trang D18_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2760 DE29004 Kỹ thuật mô hình thời trang 1 D20_TK2TT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2761 DE29005 Kỹ thuật thể hiện đồ án thời trang 2 D20_TK2TT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2762 DE29006 Nguyên lý thiết kế thời trang D20_TK2TT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2763 DE29007 Văn hóa và phong cách trong thiết kế thời trang D20_TK2TT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2764 DE29008 Kỹ thuật cắt may 2 D20_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3
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2765 DE29011 Thực tập chuyên ngành D19_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2766 DE29011 Thực tập chuyên ngành D17_TK2TT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2767 DE29014 Đồ án Thiết kế trang phục công sở D19_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2768 DE29015 Đồ án Thiết kế trang phục nội y D19_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2769 DE29016 Nghệ thuật trang điểm D19_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2770 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa D18_TK3DH 50 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2771 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa D17_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2772 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa L19_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2773 DE33023 Đồ án tự chọn_TK Đồ họa D18_TK3DH 50 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2774 DE33024 Kỹ thuật tranh khắc trong thiết kế đồ họa D18_TK3DH 50 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2775 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D20_TK3DH 54 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2776 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D17_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2777 DE39005 Mô hình đồ họa D20_TK3DH 54 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2778 DE39006 Nghệ thuật chữ D20_TK3DH 55 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2779 DE39006 Nghệ thuật chữ D18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2780 DE39006 Nghệ thuật chữ D17_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2781 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D20_TK3DH 56 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2782 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2783 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D17_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2784 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D20_TK3DH 52 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2785 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D18_TK3DH 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2786 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D17_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2787 DE39011 Thực tập chuyên ngành D19_TK3DH 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2788 DE39011 Thực tập chuyên ngành D17_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2789 DE39011 Thực tập chuyên ngành C18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2790 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì D19_TK3DH 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5
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2791 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì D18_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2792 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì D17_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2793 DE39016 Đồ án Minh họa D19_TK3DH 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2794 DE39016 Đồ án Minh họa D18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2795 DE39016 Đồ án Minh họa D17_TK3DH 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2796 DE39017 Đồ án Quảng cáo D19_TK3DH 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2797 DE39017 Đồ án Quảng cáo D18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2798 DE39017 Đồ án Quảng cáo L19_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2799 DE39017 Đồ án Quảng cáo C18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2800 DE43022 Lịch sử kiến trúc nội thất D18_TK4NT 15 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2801 DE43023 Đồ án tổng hợp_TK Nội thất D18_TK4NT 15 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2802 DE43024 Đồ án tự chọn_TK Nội thất D18_TK4NT 15 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2803 DE43024 Đồ án tự chọn_TK Nội thất D17_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2804 DE49003 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 1 D20_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2805 DE49004 Nguyên lý thiết kế nội thất D20_TK4NT 19 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2806 DE49005 Văn hóa và phong cách trong thiết kế nội thất D20_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2807 DE49006 Vật liệu nội thất D20_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2808 DE49006 Vật liệu nội thất D18_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

2809 DE49009 Thực tập chuyên ngành D19_TK4NT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2810 DE49009 Thực tập chuyên ngành D18_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2811 DE49013 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 3 D19_TK4NT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2812 DE49014 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại D19_TK4NT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2813 DE49014 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại D17_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2814 DE49014 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại D16_MT4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2815 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng D19_TK4NT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2816 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng D18_TK4NT 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5
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2817 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng D17_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2818 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng D16_MT4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2819 DE49016 Nghệ thuật chiếu sáng D19_TK4NT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2820 DE49016 Nghệ thuật chiếu sáng D18_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK5

2970 GS09023 KHXHNV_Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình D19_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2971 GS09023 KHXHNV_Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình D18_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2972 GS09023 KHXHNV_Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình D18_TK3DH 49 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2973 GS09023 KHXHNV_Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình D18_TK4NT 15 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

2974 GS09023 KHXHNV_Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình D17_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK7

3078 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D20_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

3079 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D20_TK2TT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

3080 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D20_TK3DH 36 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

3081 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D20_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

3093 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D16_MT2TT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

3127 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D20_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

3128 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D20_TK2TT 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

3129 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D20_TK3DH 35 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

3130 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D20_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3

3145 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D18_TK3DH 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3
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